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GIẢI THÍCH THAM KHẢO
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH

	41
	A
	Sản xuất muối ở vùng ven biển đòi hỏi phải có nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển, cát trắng,…Ở nước ta vùng thuận lợi nhất cho nghề muối là Nam Trung Bộ.

	42
	A
	Lũ quét là thiên tai thường xảy ra ở miền núi khi mưa lớn kéo dài trên địa hình
dốc, lớp phủ thực vật (rừng) bị mất.

	43
	B
	Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ở biểu đồ tròn cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, các em dễ dàng nhận ra công nghiệp nước ta có cơ cấu gồm 3 nhóm ngành, trong đó công nghiệp chế biến luôn chiếm tỉ trọng cao nhất.

	44
	A
	Công nghiệp năng lượng có cơ cấu gồm 2 nhóm ngành: công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu (khai thác than, khai thác dầu khí, một số loại khác) và sản xuất điện (thủy điện, nhiệt điện và một số loại điện khác), ngành công nghiệp hoá dầu là ngành nghiên cứu sự chuyển đổi dầu thô (dầu mỏ) và khí tự nhiên, không thuộc CN năng lượng.

	45
	A
	Vùng đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có diện tích đồng cỏ nên có thế mạnh chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò).

	46
	C
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	47
	B
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	48
	D
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	49
	C
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	50
	C
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	51
	D
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	52
	A
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	53
	C
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	54
	B
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	55
	B
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	56
	D
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	57
	A
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	58
	C
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	59
	A
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	60
	D
	Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

	61
	B
	Áp dụng công thức: Mật độ dân số = Dân số/Diện tích

	62
	A
	Căn cứ vào biểu đồ, ta thấy: Việt Nam có sản lượng lúa là 43448 nghìn tấn, Phi-lip-pin có sản lượng lúa là 19066 nghìn tấn. Vậy đáp án Phi-lip-pin có sản lượng lúa cao hơn Việt Nam là không đúng.

	63
	A
	Nước ta giáp biển Đông; biển Đông rộng, nhiệt độ cao và biến động theo mùa đã làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn.

	64
	B
	Giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế tốc độ gia tăng dân số và tăng nguồn lao động là thực hiện tốt chính sách dân số.

	65
	B
	Dân số thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (sự phát triển công nghiệp ở các đô thị).

	66
	D
	Cơ cấu ngành kinh tế nước ta gồm 3 ngành là: nông-lâm-ngư nghiệp, CN-xây dựng và dịch vụ. Hiện nay, cơ cấu kinh tế theo ngành đang chuyển dịch tích cực, giảm tỉ trọng nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp-xây dựng. 

	67
	C
	Phần lớn cây công nghiệp lâu năm ở nước ta có đặc điểm sinh thái là thích hợp với đất feralit nên phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi, đồng bằng châu thổ với đất phù sa lại thuận lợi cho cây lương thực (lúa nước).

	68
	B
	Giá trị sản phẩm thủy sản của nước ta hiện nay chưa cao chủ yếu do công nghiệp chế biến còn hạn chế, vì vậy để nâng cao chất lượng từ đó nâng cao giá trị của sản phẩm thủy sản cần tích cực đầu tư, hiện đại hóa công nghiệp chế biến.

	69
	B
	Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc (2360 sông dài trên 10km), tuy vậy phần lớn là sông nhỏ, chỉ có một số sông lớn có thể khai thác cho vận tải đường sông như hệ thống sông Hồng -Thái Bình, sông Đồng Nai - Mê Kông, một số sông lớn ở miền Trung như sông Cả, sông Mã. Cả nước mới chỉ sử dụng có 11.000 km đường sông vào mục đích giao thông.  Vì vậy, nói tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước là chưa chính xác.

	70
	D
	Số khách du lịch ở nước ta chủ yếu là khách nội địa, số khách quốc tế tuy có tăng qua các năm nhưng ít hơn khách nội địa rất nhiều lần (có thể sử dụng biểu đồ Số khách du lịch và doanh thu du lịch nước ta ở trang 25 Atlat Địa lí Việt Nam) để minh chứng cho điều này.

	71
	A
	Giá trị nhập khẩu nước ta trong những năm qua tăng nhanh chủ yếu là do sự phục hồi và phát triển sản xuất trong nước (thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa), nhu cầu của người tiêu dùng và yêu cầu của xuất khẩu.

	72
	B
	Trong định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng, quá trình chuyển dịch gắn với việc hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm (chế biến lương thực thực phẩm, ngành dệt may và da giày, vật liệu xây dựng,..) dựa trên thế mạnh về tài nguyên, nguyên liệu dồi dào từ ngành NN, lao động và thị trường tiêu thụ.

	73
	A
	Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề tiêu biểu trong sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ. 
Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp với mục đích là nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp (giá trị sản lượng CN của vùng lớn nhất cả nước) nhưng cũng đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường.

	74
	C
	Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của vùng Bắc Trung Bộ còn chậm phát triển, điều này đã ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư vào phát triển, nhất là công nghiệp. Chính vì vậy, việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải (trong đó có đầu tư xây dựng các cảng biển) gắn liền với hình thành các khu kinh tế ven biển sẽ thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư, từ đó góp phần phát triển kinh tế -xã hội của vùng

	75
	A
	Đồng bằng sông Cửu Long có địa hình thấp, ba mặt giáp biển, có nhiều cửa sông, kênh rạch chằng chịt chính vì vậy khi nước sông Mê Kông hạ thấp kết hợp với hiện tượng triều cường dâng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp làm gia tăng xâm nhập mặn, nhiễm mặn, nhiễm phèn.

	76
	A
	Biểu đồ tròn thể hiện rõ quy mô và cơ cấu.

	77
	B
	Từ tháng 11-4, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, tạo nên một mùa đông lạnh ở miền Bắc, đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm. Tuy vậy, gió mùa Đông Bắc không thổi liên tục mà thổi từng đợt, nên khi gió mùa ĐB yếu đi Tín phong BCB (loại gió thổi quanh năm ở nước ta) hoạt động đã gây ra kiểu thời tiết nắng ấm, hanh khô cho miền Bắc.
Trong khi đó ở miền Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào) Tín phong gặp địa hình đón gió đã gây mưa cho ven biển Trung Bộ và tạo nên mùa khô kéo dài cho Nam Bộ, Tây Nguyên.

	78
	D
	Giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn thấp là do các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa hội tụ đầy đủ (thiếu nguyên, nhiên liệu, nguồn lao động chất lượng, cơ sở hạ tầng,…).

	79
	D
	Trung du miền núi Bắc Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng do có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, một số loại trữ lượng lớn. Vùng cũng có nguồn năng lượng dồi dào (từ nhiệt điện, thủy điện), giá rẻ.

	80
	D
	Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu qua nhiều năm (từ 4 năm trở lên) biểu đồ miền là thích hợp nhất.
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